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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ THƯỢNG NHẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  24  /KH-UBND 

 

Thượng Nhật, ngày 21  tháng 01 năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND, ngày 11/01/2019 của UBND huyện 

về Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Xuân năm 2019, Ủy ban nhân dân 

xã triển khai kế hoạch tiêm phòng gia súc gia cầm vụ Xuân 2019 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu:  

Tiêm phòng bắt buộc 100% cho đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm trên địa 

bàn xã.  

Tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc, gia cầm nhằm ngăn ngừa dịch 

bệnh phát sinh và lây lan.  

II. Đối tượng và loại vắc xin tiêm phòng:  

1. Đối với trâu bò:  

- Vắc xin tụ huyết trùng (THT);  

- Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM).  

2. Đối với dê:  

- Vắc xin tụ huyết trùng dê;  

- Vắc xin LMLM.  

3. Đối với lợn:  

- Vắc xin tam liên lợn (Tụ huyết trùng lợn và phó thương hàn lợn); 

- Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu.  

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho đàn lợn nái.   

4. Đối với gia cầm: 

- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu.  

- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt.   

5. Đối với chó mèo: Vắc xin Dại chó  

III. Chỉ tiêu tiêm phòng:   

- Căn cứ tổng đàn gia súc thống kê 01/10/2018 và chỉ tiêu tiêm phòng theo 

từng thôn cụ thể có phụ lục kèm theo.  

- Giá cả tiêm phòng: Thực hiện theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC, ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính; hướng dẫn số 566A/HD-CCCNTY, ngày 

30/12/2016 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thừa Thiên Huế cụ thể:  

+Trâu, bò: 20.000 đồng/con (trong đó: tiền vắc xin tụ huyết trùng: 15.200đ, 

tiền công tiêm phòng: 4.800 đồng.  

 + Lợn: 20.000 đồng/con trong đó vắc xin tam liên: 15.200đ; tiền công 

4.800 đồng/2 mủi tiêm.  
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 + Riêng tiêm phòng LMLM vắc xin được hỗ trợ miễn phí, gia đình có 

chăn nuôi chỉ đóng tiền công tiêm phòng cho thú y là 5.000 đồng/mủi tiêm.  

IV. Thời gian tiêm phòng: 

- Từ Ngày 23/01/2019 đến ngày 20/3/2019 tiêm vắc xin tụ huyết trùng cho 

trâu bò và vắc xin tam liên, vắ xin E.Coli, kháng thể E. Coli phòng bệnh tiêu 

chảy phù đầu cho đàn lợn, các loại vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, dịch tả, tụ 

huyết trùng, gumboro cho đàn gia cầm. Hàng tháng tiêm phòng bổ sung cho đàn 

gia súc mới sinh, mới nhập đàn.   

- Từ ngày 20/3- 20/4/2019 tiêm vắc xin dại chó cho đàn chó mèo.  

- Từ ngày 20/4 - 30/5/2019 Tiêm vắc xin LMLM cho đàn trâu, bò, dê, lợn nái.  

V. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với các thôn: 

- Căn cứ vào Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai họp dân 

trong thôn, phổ biến cho hộ dân có chăn nuôi về thời gian tiêm phòng, giá cả 

tiêm phòng nhằm để hộ dân chủ động đưa trâu, bò về chuồng trại.  

- Đối với trâu, bò thả trong rừng, núi thông báo các hộ đưa trâu, bò về tiêm 

phòng theo lịch trình quy định. 

- Các đồng chí  Ban chỉ đạo sản xuất xã phụ trách từng thôn nắm bắt, theo dõi 

tiến độ tiêm phòng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền vận động người 

dân tham gia tiêm phòng.  

2. Đối với Mặt trận các ngành đoàn thể và cán bộ phụ trách đài truyền 

thanh xã:  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến tận người dân tích cực 

tham gia công tác tiêm phòng. 

3. Cán bộ Thú y xã: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, liên hệ với Trung 

tâm dich vụ nông nghiệp của huyện lấy về các loại vắc xin, phối hợp với các 

trưởng thôn tổ chức tiêm phòng và báo cáo kết quả tiêm phòng về UBND xã và 

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp của huyện. 

Trên đây là một số nội dung về Kế hoạch tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ 

Xuân 2019, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các Trưởng thôn và các ngành liên 

quan triển khai thực hiện đạt kết quả cao theo chỉ tiêu giao./. 

 

 

Nơi nhận:                                             TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện;                        KT. CHỦ TỊCH 

- Trung tâm DVNN;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH                

- TT Đảng ủy (để b/c); 

- TT. HĐND xã (để b/c); 

- CT, PCT UBND xã;  

- Mặt trận và các ngành đoàn thể; 

- Các TV Ban chỉ đạo xã;  

- Cán bộ Thú y xã (Đ/c Chông và Thương);                                                                               

- Các Trưởng thôn;                                                                                                 

- Đ/c Phú (thông báo trên đài); 

- Lưu: VT.                                                                               
              Nguyễn Văn Bấp 
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CHỈ TIÊU TIÊM PHÒNG GIA SÚC VỤ XUÂN NĂM 2019 

(Kèm theo kế hoạch số 24/KH-UBND,  ngày 21 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân xã Thượng Nhật) 

 

Phụ lục 1: Chỉ tiêu tiêm phòng trâu, bò, lợn vụ Xuân năm 2019 

 

 

TT 

 

Đơn vị 

ĐÀN TRÂU BÒ ĐÀN LỢN 

Tổng đàn Chỉ tiêu giao Tổng đàn Chỉ tiêu giao 

1 Thôn Ta Rinh 65 65 55  

2 Thôn Lập  37 37 55  

3 Thôn A Tin  88 88 55  

4 Thôn Ta Lu  62 62 55  

5 Thôn A Xách  68 68 55  

6 Thôn La Vân 85 85 55  

7 Thôn Hợp Hòa 23 23 55  

Tổng cộng 448 448 390  
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LỊCH TỔ CHỨC TIÊM PHÒNG 

(Kèm theo kế hoạch số  24   /KH-UBND,  ngày  21 /01/2019 của UBND xã về 

tiêm phòng gia súc gia cầm vụ Xuân năm 2019) 

 

STT Thời gian Địa điểm Người đi tiêm 

01 Từ ngày 23 - 24/01/2019 Thôn Ta Rinh Đ/c Trần Văn Chông   

02 Từ ngày 25 - 26/01/2019 Thôn Lập Đ/c Trần Văn Chông   

03 Từ ngày 27 - 28/01/2019 Thôn A Tin Đ/c Trần Văn Chông  

04 Từ ngày 29 - 30/01/2019 Thôn Ta Lu Đ/c Trần Văn Chông 

05 Từ ngày 23 - 24/01/2019 Thôn A Xách Đ/c Nguyễn Ngọc Thương 

06 Từ ngày 25 - 26/01/2019 Thôn La Vân Đ/c Nguyễn Ngọc Thương 

07 Từ ngày 27 - 28/01/2019 Thôn Hợp Hòa Đ/c Nguyễn Ngọc Thương 
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